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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì 

2. Địa chỉ: tổ 3 – Thị trấn vinh Quang – Huyện Hoàng Su Phì – Tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1  

- Thời gian: Từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Sin Đức Văn 001754/HAG-CCHN 

Khám bệnh Chữa Bệnh, chuyên khoa 

ngoại sản. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh mục 

được giám đốc sở y tế phê duyệt 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Giám 

Đốc. 

Quản lý 

điều hành 

cơ sơ 

KCB 

2 Lèng Thị Hương 001176/HAG-CCHN 

Khám bệnh Chữa Bệnh, chuyên khoa 

nhi. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được giám 

đốc sở y tế phê duyệt 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Phó Giám 

Đốc. Phối 

hợp quản 

lý, điều 

hành cơ 

sở khám 

chữa bệnh 

3 Ma Trung Nghĩa 003786/HAG-CCHN 
Khám bệnh Chữa Bệnh, chuyên 

nghành sản phụ khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Phó Giám 

Đốc, phối 

hợp quản 

lý cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

4 Hoàng Hải Huân 001171/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn theo 

danh mục được sở y tế phê duyệt 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa hồi 

sức tích 

cực 

5 Hoàng Thúy Vân 001032/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh , thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

khoa đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Q. Điều 

dưỡng 

trưởng 



khoa 

khám 

bệnh  

6 
Hoàng Xuân 

Nam 
001084/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

7 Lê Văn Hải 001162/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

8 
Nguyễn Thị 

Niêm 
004029/HAG-CCHN 

Bác sỹ khoa khám bệnh, chuyên môn 

khám chữa bệnh đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

9 
Nguyễn Thi 

Thiệp 
004178/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

10 Nông Thị Loan 001061/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

11 Trần Thị Hường 001140/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa khám bệnh ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

12 
Trương Văn 

Hiên 
001186/HAG-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa.  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

13 
Vương Thùy 

Linh 
003971/HAG-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa cấp 

cứu 

14 
Hoàng Thị 

Huyền 
001089/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

15 Mai Thị Viện 001020/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

hộ sinh trung học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa sản 

16 Nguyễn Chí Linh 001079/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

điều 

dưỡng 

phòng 

khám nậm 

dịch 

17 Phạm Thị Huệ 003793/HAG-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa.  
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

khoa dinh 

dưỡng 

18 Vương Thị Hiền 001157/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng trung 

học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

KSNK 

19 Hoàng Thị Oanh 001053/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật y sĩ đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa xét 

nghiệm  

20 Nguyễn Thị Điệp 001076/HAG-CCHN 
Chăm sóc bệnh nhân . Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa xét 

nghiệm  



21 
Vương Thị 

Huyền 
001168/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của kỹ thuật viên về xét nghiệm  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa xét 

nghiệm  

22 Vũ Thị Mười 001045/HAG-CCHN Khám bệnh ,chữa bệnh đa khoa  
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa xét 

nghiệm  

23 Lộc Thúy Ngân 004426/HAG-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa  
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa xét 

nghiệm  

24 
Vương Tiến 

Dũng 
001125/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của kỹ thuật viên về xét nghiệm  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa xét 

nghiệm  

25 Hoàng Văn Ninh 001052/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa HSTC-CĐ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

HSTC 

26 Lý Thị Nhung 001064/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa HSTC-CĐ,thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

HSTC 

27 Phạm Văn Luật 001166/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

HSTC 

28 Trần Quốc Tuấn 001062/HAG-CCHN 
Thuecj hiện kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

HSTC 

29 Mai Trung Hiếu 001175/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

30 Trần Thị Yên 001028/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành 

nhãn khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

TMH 

31 Mai Kim Quyết 001018/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

32 Phạm Thị Hường 001189/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

33 Chu Thị Hồng 003981/HAG-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

mắt 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

34 Thân Thị Thúy 001165/HAG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

Răng 

Hàm Mặt 

35 
Nguyễn Thị Hoài 

Giao 
001078/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa Tai 

Mũi Họng 

36 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
003783/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa Tai 

Mũi Họng 

37 
Nguyễn Thị 

Nhung 
004340/HAG-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

TMH 



38 Triệu Mùi Cói 001044/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

39 Vương Thị Rúm 001198/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

điều 

dưỡng 

trưởng 

phòng 

khám 

Chiến Phố 

40 Lù Seo Vượng 001047/HAG-CCHN 
thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức  

khoa 

HSTC-

CĐ, 

41 Mai Thị Bàn 001153/HAG-CCHN Khám bệnh chữa  bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

PHCN 

42 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
001195/HAG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa lão 

khoa  

43 
Nguyễn Thị 

Huỳnh 
001059/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa lão 

khoa  

44 Triệu Thị Oát 001029/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

45 Vàng Thị Chiêm 001106/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

truyền 

nhiễm 

46 Đinh Đức Thạo 004184/HAG-CCHN 

Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

Chiến Phố 

47 Hà Vĩnh Tuyên 001124/HAG-CCHN 

Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

48 
Hoàng Trung 

Nam 
003792/HAG-CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

khoa 

ngoại 

49 Lê Trần Vũ 001130/HAG-CCHN 

thực hiện chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

50 Lưu Hồng Tâm 001025/HAG-CCHN 
Thực hiện chuyên môn điều dưỡng 

đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

phó 

trưởng 

phòng 

điều 

dưỡng 

51 Nguyễn Thị Sáng 001072/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

52 Nguyễn Thị Sen 001036/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

TCHC 

53 Nguyễn Thị Tiên 001071/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 



54 
Nguyễn Văn 

Toản 
001074/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa cấp cứu,thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức  

phòng mổ 

55 Phạm Xuân Hào 001200/HAG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

56 Nguyễn Văn Huy 004302/HAG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

Phòng 

KHTH 

57 Sin Ngọc Thinh 001174/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám chữa bệnh đa khoa, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn theo 

danh mục được sở y tế phê duyệt 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

trưởng 

phòng 

khám nậm 

dịch 

58 Hoàng Thị Dung 001086/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

59 Lù Thị Cẩu 001136/HAG-CCHN 

Thực hiện theo thông số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh nghề ngiệp điều 

dưỡng 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

60 
Nguyễn Văn 

Cường 
001041/HAG-CCHN 

chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

61 Vương Thị Chiến 001107/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

62 Đặng thị loan 001048/HAG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 

63 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
003781/HAG-CCHN 

Khám bệnh Chữa Bệnh, chuyên khoa 

nhi. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa Nhi   

64 Đỗ Thị Cẩm Lê 001178/HAG-CCHN 
Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa Nhi   

65 Hoàng Thị Toán 001148/HAG-CCHN 
Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

66 Hoàng Thị Uyên 001120/HAG-CCHN 
chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

67 Lù Sào Đồng 001275/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa cấp cứu,thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

RHM 

68 Ngô Hồng Thiện 001155/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa truyền nhiễm  , 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng khoa đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

truyền 

nhiễm  

69 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
001038/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

Chiến Phố 

70 
Nguyễn Thúy 

Dâng 
001082/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 



khoa  ngoại 

71 
Trần Thị Thanh 

Vân 
003802/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

72 Chảo Thị Lưu 001639/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

73 Nguyễn Văn Hòa 001083/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

74 
Hoàng Thị 

Phương 
003785/HAG-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật y 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

75 Lù Thị Nhâm 001271/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn nữ 

hộ sinh trung cấp 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

76 Nguyễn Thị Nhu 003800/HAG-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật y.  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

77 Nguyễn Thị Vui 003787/HAG-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh kỹ thuật y 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

78 Sin Ngọc Thắng 003789/HAG-CCHN 
Chứng chỉ hành nghề khám chữa 

bệnh chuyên ngành khoa sản. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa sản 

79 Đặng Thị Hồng 001021/HAG_CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

hộ sinh trung học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

80 Đoàn Thị Huyền 001094/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung hoc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa sản 

81 
Hoàng Thủy 

Tiên 
001034/HAG-CCHN 

Chăm sóc người bệnh,thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức 

năng 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

PHCN 

82 
Nguyễn Văn 

Kiều 
001187/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thục hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

ngoại - 

TH 

83 Xin Văn Nam 001060/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn kỹ 

thuật viên vật lý trị liệu 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

YDCT 

84 Thèn Thị Biên 001180/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn y sỹ 

y học cổ truyền  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

YDCT 

85 Đinh Thị Lan 001158/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

khoa khoa 

YDCT 

86 Hà Thị Phượng 001033/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn y sỹ 

y học cổ truyền 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

PHCN 

87 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Chang 
004339/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nhi 



khoa 

88 Đặng Thị Nhật 004425/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

Trưởng 

khoa Nội 

TH   

89 Mạc Thị Xuyến 001129/HAG-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

TMH 

90 
Mai Trường 

Luân 
001181/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ Y học cổ truyền.   

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

Chiến Phố 

91 Nguyễn Thị Diễn 001177/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân , thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

YDCT 

92 Trần Thị Huyền 001152/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ Y học cổ truyền.   

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa lão 

khoa  

93 Chẩu Văn Huy 004185/HAG-CCHN 
Kỹ thật viên Chẩn đoán hình ảnh Y 

học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

Trưởng 

khoa 

CĐHA 

94 Ma Ngọc Tiến 003790/HAG-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

CĐHA 

95 
Vương Văn 

Chiến 
001055/HAG-CCHN 

Kỹ thật viên Chẩn đoán hình ảnh Y 

học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

CĐHA 

96 Vương Văn Lợi 003980/HAG-CCHN Kỹ thật viên Chẩn đoán hình ảnh  
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

CĐHA 

97 
Nguyễn Kiên 

Trung 
003782/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám bệnh,to chữa bệnh đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

Trưởng 

khoa 

HSTC-

CĐ 

98 Thèn Thị Ngân 001272/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

truyền 

nhiễm 

99 Trần Tuấn Cảnh 004335/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa cấp 

cứu 

100 Sin Ngọc Hưng 004336/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa cấp 

cứu 

101 Trần Xuân Hạnh 001043/HAG-CCHN 

Điều dưỡng khoa cấp cứu,thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa cấp 

cứu 

102 
Hoàng Ngọc 

Cường 
001031/HAG-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TT-LTBYT-BNV, ngày 

17/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

KSNK 



103 Lý Văn Trưởng 001182/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

KSNK 

104 Phạm Văn Sơn 001102/HAG-CCHN 
Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng đa khoa  

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

105 
Trương Thùy 

Biên 
001179/HAG-CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh mục 

được giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

khoa 

KSNK 

106 
Hoàng Văn 

Khuấn 
001161/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Điều 

dưỡng 

trương 

khoa nội 

107 
Lương Thị 

Tuyến 
001098/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

truyền 

nhiễm 

108 
Nguyễn Thị 

Tiêm 
003796/HAG-CCHN Khám bệnh chữa  bệnh đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa 

khám 

bệnh 

109 Đinh Văn Đại 001183/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

truyền 

nhiễm 

110 Đỗ Quang Hưng 004341/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Quyền 

trưởng 

khoa 

truyền 

nhiễm   

111 Phà Thị Tâm 001163/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

điều 

dưỡng 

112 
Hoàng Thị 

Quyên 
001087/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên 

Chức 

phòng 

KHTH 

113 Quốc Văn Hội 001063/HAG-CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTBYT- BNV ngày 17/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Phó 

trưởng 

phòng 

KHTH 

114 Thiều Xuân Hải 001090/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên 

Chức 

phòng 

KHTH 

115 
Dương Minh 

Thơi 
001110/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên 

Chức 

phòng 

TCHC 

116 Long Thị Hương 001133/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên 

Chức 

phòng 

TCHC 

117 Hoàng Thị Thu 001123/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

hộ sinh trung học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 



Chiến Phố 

118 Hoàng Văn Tùng 001054/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

KSNK 

119 
Nguyễn Văn 

Biên 
001190/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa dinh 

dưỡng 

120 Đặng Huy Nhâm 001095/HAG-CCHN 
Bác sỹ khám bênh, chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi sức 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

phòng 

khám 

Chiến Phố 

121 Lương Thị Hợp 001058/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

122 Lý Thị Huệ 001197/HAG-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám nậm 

dịch 

123 
Lý Thị Kim 

Thoa 
001191/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

124 Mai Văn Toàn 001117/HAG-CCHN 
Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng đa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

125 
Nguyễn Minh 

Lập 
001143/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

126 
Nguyễn Thanh 

Bắc 
001097/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

127 
Nguyễn Thị 

Nguyên 
001194/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

131thông 

nguyên 

128 Thào Thị Hương 001154/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

129 Thèn Thị Hiệp 001115/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn y sỹ 

y học cổ truyền 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 



130 
Vương Thị 

Quyết 
001104/HAG-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn hộ 

sinh trung học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

131 
Nguyễn Kim 

Quân 
003979/HAG-CCHN 

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám nậm 

dịch 

132 
Nguyễn Văn 

Thắng 
001081/HAG-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y 

sỹ đa khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám nậm 

dịch 

133 Đỗ Thị Nga 001184/HAG-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn hộ 

sinh trung học 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám nậm 

dịch 

134 Hà Thị Dương 003922/HAG-CCHN 
Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

135 Triệu Văn Yên 001118/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám nậm 

dịch 

136 Bùi Thị Hương 003801/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

phòng 

Điều 

dưỡng 

137 Bùi Văn Thực 002152/HAG-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

phòng 

TCHC 

138 
Đỗ Thị Thu 

Giang 

000351/CCHN-D-

SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

phòng 

khám 

thông 

nguyên 

139 Lý Ngọc Thu 394/HAG-CCHND 

Quầy bán lẻ thuốc, đại lý bán lẻ thuốc  

cho doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế, 

hợp tác xã, hộ kinh doanhcas thể sản 

xuất buôn bán dược liệu thuốc đông y 

thuốc từ được liệu, đại lý bán vắc xin 

sinh phẩm y tế 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa dược 

140 
Nguyễn Bảo 

Ngọc 

000384/CCHN-D-

SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa dược 

141 Nguyễn Thị Bình 387/HAG-CCHND 

Hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể sản 

xuất dược liệu, thuốc đông y và thuốc 

từ được liệu, doang nghiệp bán buôn 

thuốc, doanh nghiệp bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y tế,, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể bán buôn dược liệu 

thuốc đông y và thuốc từ dược liệu, 

đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế, nhà thuốc quầy thuốc đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp tủ thuốc trạm 

y tế,doanh nghiệp xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, doanh nghiệp làm dịch 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa dược 



vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm 

thuốc 

142 Sái Hữu Tuyên 121/HAG-CCHND 

Hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể sản 

xuất dược liệu, thuốc đông y và thuốc 

từ được liệu, doang nghiệp bán buôn 

thuốc, doanh nghiệp bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y tế,, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể bán buôn dược liệu 

thuốc đông y và thuốc từ dược liệu, 

đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế, nhà thuốc quầy thuốc đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp tủ thuốc trạm 

y tế,doanh nghiệp xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, doanh nghiệp làm dịch 

vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm 

thuốc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Trưởng 

khoa dược 

143 
Vương Hoàng 

Anh 

000295/CCHN-D-

SYT-HAG 

Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

144 

Hà Vĩnh Tuyên 

001124/HAG- CCHN 

Chăm sóc ngươi bệnh, thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn, Điều dưỡng đa 

khoa 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

ngoại 

145 
Vương Nhật 

Quang 

000073/CCHN-D-

SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa dược 

146 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyến 

000357/CCHN-D-

SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

viên chức 

khoa dược 

147 Mai Thế Duyệt  005051/HAG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội   

từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa nội 

TH 

148 Vi Thị Giang 004680/HAG-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 
từ 7h đến 11h và 

từ 13h đến 17h 

Viên chức 

khoa 

khám 

bệnh 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

1 Nguyễn Quang Hiếu Thạc sỹ kinh 

tế 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Trưởng phòng TC-KT 

2 Lù Thị Dung Cử nhân kinh 

tế 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng TC-KT 

3 Lý Bình Cương Trung cấp kế 

toán 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng TC-KT 

4 Trần Thị Thu Hiền Cử nhân kinh 

tế 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng TC-KT 

5 Âu Thị Luyến Cử nhân kinh 

tế 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Cán bộ hợp đồng  phòng TC-

KT 



6 Đinh Văn Lưu Bằng lái xe 

hạng C 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng TC-HC 

7 Nông Văn Thìn Cao đẳng sư 

phạm tin học 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng KHTH 

8 Đặng Hà Tin Bằng lái xe 

hạng B2 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Cán bộ hợp đồng phòng TC-HC 

9 Lù Văn Ly Cao đẳng sư 

phạm tin học 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Cán bộ hợp đồng phòng KHTH 

10 Phạm Thị Tĩnh Trung cấp 

dược 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức phòng khám Nậm 

Dịch 

11 Trần Tuấn Anh Cao đẳng 

dược 

từ 7h đến 11h và từ 13h 

đến 17h 

Viên chức Phòng khám chiến 

Phố  

  

  Hoàng Su Phì, ngày 20 tháng 06 năm 2023 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Sin Đức Văn 

___________ 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

3 Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp 

chứng chỉ hành nghề. 

4 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 

5 Địa danh. 
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